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Phạm vi kiến thức không vượt quá tuần 13
Số lượng bài thi: 01 bài
Thời gian làm bài: tối đa 30 phút
Điểm tối đa: 300 điểm
Số lượng câu hỏi : 30 câu (mỗi câu 10 điểm)

          CÁC LOẠI CÂU HỎI                    THÔNG TIN CHUNG          
Trắc nghiệm
Điền từ
Ghép cặp (nối 2 cột)
Sắp xếp trật tự
Kéo thả vào ô chủ đề
Điền và chọn đáp án có sẵn
Không có câu hỏi âm thanh/video âm thanh

LƯU Ý DẠNG BÀI GÕ ĐIỀN TỪ

Không có các câu điền từ có dấu
Khối 1, 2, 3          

Bao gồm câu hỏi điền từ có dấu
hoặc không có dấu

Khối 4, 5             

Trước khi làm bài

Kiểm tra, cài đặt bảng gõ tiếng Việt là phần
mềm Unikey 4.0; bảng mã Unicode (code
dựng sẵn); kiểu gõ Telex và tắt phím Caps
Lock trên bàn phím. 
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NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 1

Ôn tập bảng chữ cái, dấu thanh
Ôn tập các âm, vần đã học
Phân biệt chính tả c/k, g/gh, ng/ngh; các âm đầu dễ nhầm l/n, s/x
Kết hợp các tiếng để tạo thành từ, kết hợp các từ ngữ để tạo thành câu
Mở rộng vốn từ theo chủ điểm
Mô tả hình ảnh
Câu đố

trangnguyen.edu.vn
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NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 2

Quy tắc chính tả phân biệt các phụ âm đầu dễ nhầm: l/n, s/x, ch/tr, r/d/gi,…; các
vần ai/ay, an/ang, en/eng,…
Mở rộng vốn từ theo chủ điểm
Nghĩa của từ, lựa chọn từ ngữ phù hợp 
Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm
Câu giới thiệu, câu nêu đặc điểm, câu nêu hoạt động
Các loại dấu câu đã học: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than
Lựa chọn lời đáp phù hợp với tình huống cụ thể
Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam
Câu đố
Đọc hiểu văn bản

trangnguyen.edu.vn

 1900 633330



NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 3

Quy tắc chính tả phân biệt các phụ âm đầu dễ nhầm: l/n, s/x, ch/tr, r/d/gi,…
Mở rộng vốn từ theo chủ điểm
Nghĩa của từ, lựa chọn từ ngữ phù hợp 
Kết hợp các tiếng để tạo thành từ, kết hợp các từ ngữ để tạo thành câu
Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm
Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm
Các loại dấu câu: dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi
Lựa chọn lời đáp phù hợp với tình huống cụ thể
Biện pháp nghệ thuật so sánh
Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam
Câu đố
Đọc hiểu văn bản
Sắp xếp các ý để tạo thành câu chuyện hoàn chỉnh 

trangnguyen.edu.vn

 1900 633330



NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 4

Quy tắc chính tả phân biệt các phụ âm đầu dễ nhầm: l/n, s/x, ch/tr, r/d/gi,…
Mở rộng vốn từ theo các chủ điểm
Nghĩa của từ, lựa chọn từ ngữ phù hợp
Kết hợp các tiếng để tạo thành từ, kết hợp các từ ngữ để tạo thành câu
Từ loại: danh từ, động từ, tính từ
Từ có nghĩa giống nhau, từ có nghĩa trái ngược nhau
Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm
Các loại dấu câu: dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than
Biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hoá
Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam
Câu đố 
Đọc hiểu văn bản
Sắp xếp các ý để tạo thành câu chuyện hoàn chỉnh

trangnguyen.edu.vn

 1900 633330



NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 5

Quy tắc chính tả phân biệt các phụ âm đầu dễ nhầm: l/n, s/x, ch/tr, r/d/gi,…
Mở rộng vốn từ theo chủ điểm
Nghĩa của từ, lựa chọn từ ngữ phù hợp
Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đa nghĩa
Kết hợp các tiếng để tạo thành từ, kết hợp các từ ngữ để tạo thành câu
Từ loại: danh từ, động từ, tính từ, đại từ
Các loại dấu câu: dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai
chấm, dấu gạch ngang
Biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hoá
Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam
Câu đố
Đọc hiểu văn bản
Sắp xếp các ý để tạo thành đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh

trangnguyen.edu.vn

 1900 633330



THAYCOTHAYCO

800.000 VNĐ

1.100.000 VNĐ

365.000 VNĐ

600.000 VNĐ

trangnguyen.edu.vn

 1900 633330

Thời gian áp dụng mã:
1/11 - 20/11
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CHÚC  CÁC BẠN HỌC SINH ÔN LUYỆN
THẬT TỐT VÀ ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG

KÌ THI SƠ KHẢO - CẤP TRƯỜNG

Tổng đài: 1900 633330

Website: trangnguyen.edu.vn

Zalo OA: Trạng Nguyên Education

Tìm hiểu thêm tại đây:


